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Số:        /CV-HĐĐGTS 
V/v đề nghị báo giá dịch vụ thẩm 

định giá tài sản xác lập quyền sở 

hữu toàn dân 

Đông Tiến, ngày       tháng       năm 2026 

  

       Kính gửi:  Các doanh nghiệp, các Tổ chức thẩm định giá có đủ điều kiện 

hoạt động thẩm định giá 

 

Căn cứ Quyết định số 1563 ngày 26 tháng 9 năm 2026 của Chủ tịch 

UBND phường Đông Tiến về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác 

lập quyền sở hữu toàn dân. 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Tiến cần xử lý tài sản tịch 

thu sung công quỹ nhà nước nhận bàn giao của Thi hành án khu vực I tỉnh 

Thanh Hóa gồm các tài sản như sau: 

 1. 01 (một) xe máy nhãn hiệu Honda, số loại: Vision; Biển kiểm soát: 

36B8-673.00; màu sơn: đỏ - đen, số máy: JK03E7630455; số khung: 

RLHJK0323NZ010519. Xe không có gương chiếu hậu, mặt nạ xe bị bong, được 

gắn lại bằng thép mỏng. Xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy móc 

bên trong. (là vật chứng tịch thu sung quỹ Nhà nước tại Quyết định số 755 ngày 

03/06/2025 của Chi cục thi hành án dấn sự thành phố Thanh Hóa theo Bản án 

số 212/HSST ngày 24/04/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa). 

 2. 01 (một) điện thoại di động Samsung màu đen. Theo biên bản mở niêm 

phong, điện thoại không lên nguồn nên không kiểm tra được tình trạng, chất 

lượng máy móc bên trong (là vật chứng tịch thu sung quỹ Nhà nước tại Quyết 

định số 425/KV1ngày 29/2/2025 của Thi hành án Khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa 

theo Bản án số 242/HSST ngày 19/06/2025 của Tòa án nhân dân thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 

 3. 01 (một) xe máy, gắn biển kiểm soát 36P9-6780, màu nâu, số khung: 

RRKDCG1UM8XN06622, số máy: VTT29JL1P50FMG006622, xe không có 

gương chiếu hậu, mặt nạ và yếm xe bị vỡ, yên xe và cốp xe không có khoá. Trên 

lốc xe bên phải có dòng chữ “HONDA”, bên lốc trái có dòng chữ “DETECH-

THAILAND”. Xe cũ, gỉ nhiều, lốp xe hỏng. Xe đã qua sử dụng, không kiểm tra 

chất lượng máy móc bên trong (là vật chứng tịch thu sung quỹ Nhà nước tại 

Quyết định số 425/KV1ngày 29/2/2025 của Thi hành án Khu vực 1 tỉnh Thanh 
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Hóa theo Bản án số 242/HSST ngày 19/06/2025 của Tòa án nhân dân thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 

 4. 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, màu trắng, số 

Imei: 354 952 071 569 945(là vật chứng tịch thu sung quỹ Nhà nước tại Quyết 

định số 426/KV1 ngày 29/07/2025 của Thi hành án Khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa  

theo Bản án số 242/HSST ngày 19/06/2025 của Tòa án nhân dân thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 

 5. 01 (một) điện thoại Iphone màu trắng, theo biên bản mở niêm phong, 

điện thoại không lên nguồn nên không kiểm tra được tình trạng, chất lượng máy 

móc bên trong (là vật chứng tịch thu sung quỹ Nhà nước tại Quyết định số 

428/KV1  ngày 29/07/2025 của Thi hành án Khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa  theo 

Bản án số 242/HSST  ngày 19/06/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 

 6. 01 (một) điện thoại Iphone 12 Pro, số Imei: 353147475735454, điện 

thoại gắn kèm sim thu giữ của Lê Bá Phúc. (là vật chứng tịch thu sung quỹ Nhà 

nước tại Quyết định số 1351 ngày 22/08/2025 của Thi hành án Khu vực 1 tỉnh 

Thanh Hóa theo Bản án số 05/HSST ngày 15/07/2025 của Tòa án nhân dân Khu 

vực 1 tỉnh Thanh Hóa).  

 7. 01 (một) điện thoại di động Iphone XS Max, màu vàng, số Imei: 

353099105153279, điện thoại gắn kèm sim thu giữ của Nguyễn Văn Vũ. Điện 

thoại bị nứt vỡ kính mặt lưng phía sau (là vật chứng tịch thu sung quỹ Nhà nước 

tại Quyết định số 468 ngày 03/10/2025 của Thi hành án Khu vực 1 tỉnh Thanh 

Hóa theo Bản án số 28/HSST ngày 28/08/2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 1 

tỉnh Thanh Hóa).  

 8. 01 (một) điện thoại di động Xiaomi, màu xám đen, số Imei: 

865726058285283, điện thoại gắn kèm sim thu giữ của Lê Mạnh Tuấn (là vật 

chứng tịch thu sung quỹ Nhà nước tại Quyết định số 468 ngày 03/10/2025 của 

Thi hành án Khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa theo Bản án số 28/HSST ngày 

28/08/2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa). 

 9. 01 (một) điện thoại di động Iphone XS, màu vàng, số Imei: 

356175099812588, điện thoại gắn kèm sim thu giữ của Thiều Viết Hậu. Điện 

thoại bị nứt vỡ kính mặt lưng phía sau và màn hình cảm ứng phía trước (là vật 

chứng tịch thu sung quỹ Nhà nước tại Quyết định số 470 ngày 03/10/2025 của 

Thi hành án Khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa theo Bản án số 28/HSST ngày 

28/08/2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa). 

 10. 01 (một) xe đạp mi ni màu ghi, xe cũ đã sử dụng (là vật chứng tịch thu 

sung quỹ Nhà nước tại Quyết định số 1377 ngày 04/11/2025 của Thi hành án 

Khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa theo Bản án số 62/2025/HSST ngày 22/9/2025 của 

Tòa án nhân dân Khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa). 



3 

 11. 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy J4+, màu vàng, số Imei: 

351590101576978, điện thoại bị vỡ nứt màn hình cảm ứng. Điện thoại gắn kèm 

thẻ sim, thu giữ của Mai Trọng Khoẻ (là vật chứng tịch thu sung quỹ Nhà nước 

tại Quyết định số 2907 ngày 22/12/2025 của Thi hành án Khu vực 1 tỉnh Thanh 

Hóa theo Bản án số 10/HSST ngày 12/11/2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 1 

tỉnh Thanh Hóa). 

 12. 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy A6, màu xanh, số Imei: 

356026211805622. Điện thoại gắn kèm thẻ sim, thu giữ của Lê Hữu Thành (là 

vật chứng tịch thu sung quỹ Nhà nước tại Quyết định số 2925 ngày 22/12/2025 

của Thi hành án Khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa theo Bản án số 10/HSST ngày 

12/11/2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa).  

 13. Tài sản là vật chứng tịch thu sung quỹ Nhà nước tại Quyết định số 6717 

ngày 27/3/2026 của Thi hành án Khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa theo Bản án số 

98/HSST ngày 12/02/2026 của Tòa án nhân dân Khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa, cụ thể: 

 * Một trăm ba mươi tư (134) số máy tính + Ipad trên đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng máy móc bên trong, gồm: 

 - Ba mươi (30) máy tính Dell 5320 i7; 

 - Ba (03) máy tính Dell 5310 i5; 

 - Một (01) máy tính Dell 3500 i5;  

 - Một (01) máy tính Dell 7410 i7;  

 - Một (01) máy tính Dell 7420 i5;  

 - Một (01) máy tính Dell 7420 i7;  

 - Hai (02) máy tính Thirdwave i5;  

 - Năm (05) máy tính HP Zbook 14uG6 i7;  

 - Ba (03) HP Zbook 15 G6 i7;  

 - Mười (10) máy tính Dell 5420 i5;  

 - Một (01) máy tính Dell 3320 i5;  

 - Mười ba (13) máy tính Dell 5590 i5;  

 - Một (01) máy tính Dell 7320 i7;  

 - Một (01) máy tính Dell 3590 i5;  

 - Mười bảy (17) máy tính Dell 5320 i5;  

 - Mười lăm (15) Ipad Model A1822;  

 - Mười (10) máy tính Dell 7490 i5;  

 - Hai (02) máy tính Dell Latitude 3520 i5;  

 - Một (01) máy tính Dell Latitude 5310 i5;  

 - Một (01) máy tính Dell Latitude 5420 i5;  

 - Hai (02) máy tính Lenovo 13 Gen 1;  

 - Hai (02) máy tính Dell Vostro i5;  

 - Một (01) máy tính Dynabook i5;  
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 - Hai (02) máy tính Dell Latitude 7210 i5;  

 - Một (01) máy tính Dell Latitude 5320 i7;  

 - Ba (03) máy tính Dell 5310 i7;  

 - Một (01) máy tính Dell Latitude 3420 i7;  

 - Một (01) máy tính Dell Latitude 5300 i5;  

 - Một (01) máy tính HP 430G8 i5;  

 - Một (01) máy tính HP 830G5 i5. 

 * Một (01) điện thoại di động Iphone 12 Pro Max, số imei: 

356720115110481, điện thoại thu giữ của Ngô Thị Dung. 

 * Một (01) điện thoại di động Iphone 15 Pro Max, số imei: 

350793223885043, điện thoại thu giữ của Trương Trọng Tấn. Điện thoại bị vỡ 

kính lưng mặt sau. 

 * Một (01) máy tính laptop macbook model A3113 thu giữ của Trương 

Trọng Tấn. 

 * Một (01) điện thoại Iphone 16 Pro Max số imei: 352383733636322, 

điện thoại thu giữ của Trần Thị Thuỳ Dương. 

 * Một (01) điện thoại Iphone 13 Pro Max số imei: 359646702041846, 

điện thoại thu giữ của Lê Đăng Đức. 

 * Một (01) điện thoại Iphone 12 Pro Max số imei: 356729111818456, 

điện thoại thu giữ của Bùi Xuân Tùng. 

 14. Một (01) điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra, màu tím, số imei: 

356737574833171, điện thoại gắn kèm thẻ sim. Điện thoại vỡ kính lưng mặt sau 

(là vật chứng tịch thu sung quỹ Nhà nước tại Quyết định số 8264 ngày 05/5/2026 

của Thi hành án Khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa theo Bản án số 129/2026/HSST ngày 

23/3/2026 của Tòa án nhân dân Khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa).  

 15. Một (01) điện thoại OPPO A74, màu xám đen, số imei: 

869203050540095, điện thoại gắn kèm sim thu giữ của Lê Thế Tuấn (là vật 

chứng tịch thu sung quỹ Nhà nước tại Quyết định số 8802 ngày 18/5/2026 của 

Thi hành án Khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa theo Bản án số 213/2025/HSST ngày 

07/5/2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa). 

 16. Tài sản là vật chứng tịch thu sung quỹ Nhà nước tại Quyết định số 

8920 ngày 20/5/2026 của Thi hành án Khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa theo Bản án số 

127/2026/HSST ngày 20/3/2026 của Tòa án nhân dân Khu vực 1 tỉnh Thanh 

Hóa, cụ thể: 

 * Một (01) điện thoại OPPO Reno 12F màu xanh, điện thoại thu giữ của 

Nguyễn Sỹ Cường. 

 * Hai (02) sim điện thoại gắn kèm điện thoại di động OPPO Reno 12F 

màu xanh. 
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 * Một (01) xe ô tô con, nhãn hiệu VINFAST, loại xe: VF5 PLUS, biển 

kiểm soát: 36H-099.62, màu sơn: trắng, số máy: VFCAFB24A090088; số 

khung: RLNV5JSE4RH752253; dung tích xilanh: cm3; số chỗ ngồi: 05; ngày 

đăng ký: 20/11/2024; năm sản xuất: 2024. Khối lượng toàn bộ: 1696 kg; khối 

lượng bản thân: 1371; xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy móc 

bên trong. 

 * Một (01) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu đen, theo biên bản 

xác định tình trạng hoạt động của điện thoại ngày 15/01/2026 của Điều tra viên 

Lê Văn Thuận, điện thoại hiện không nhận nguồn điện, không khởi động được 

nguồn nên không kiểm tra được số loại, imei của máy. Điện thoại thu giữ của 

Nguyễn Tuấn Anh. 

 * Một (01) sim điện thoại gắn kèm điện thoại di động Iphone, màu đen 

không lên nguồn thu giữ của Nguyễn Tuấn Anh. 

 * Một (01) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu đen, theo biên bản 

xác định tình trạng hoạt động của điện thoại ngày 15/01/2026 của Điều tra viên 

Lê Văn Thuận, điện thoại không có mật khẩu khóa màn hình nên không kiểm tra 

được số loại, imei của máy. Điện thoại thu giữ của Đỗ Văn Sáng. 

 * Một (01) sim điện thoại gắn kèm điện thoại di động Iphone, màu đen 

không lên nguồn thu giữ của Đỗ Văn Sáng. 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Tiến xét thấy tài sản cần 

định giá có tính kỹ thuật phức tạp vượt tầm chuyên môn của phòng. Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị phường đề nghị tổ chức cung cấp dịch vụ thẩm định giá 

đáp ứng đủ các điều kiện về kinh doanh dịch vụ tư vấn và thực hiện cung cấp 

dịch vụ tư vấn theo quy định của pháp luật chuyên ngành nghiên cứu thông tin 

về tài sản, căn cứ năng lực về thẩm định giá, để cung cấp biểu phí dịch vụ thẩm 

định giá. 

Văn bản báo giá của Doanh nghiệp, Tổ chức đề nghị gửi về Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Tiến, địa chỉ: Tổ dân phố Mân Trung, 

phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hoá (Công sở phường Đông Lĩnh cũ) trước ngày 

02/10/2026.  

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Doanh nghiệp! 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- TTCUDVC phường (để đăng tin); 

- Lưu: VT KT,HT&ĐT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Văn Xuân 
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